
TW, tỉnh Huyện Xã
Huy động 

khác

65 TỔNG 32.017 20.001 6.403 2.306 3.307

I Xã Bình Tú 2.143 1.500 429 107 107

1
Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 9 thôn Tú Ngọc A (Kênh N18 đi 

đồng Hoa Ngụ)
0.24 281 196 56 14 14 2024

2 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 11 thôn Tú Ngọc B 0.80 931 652 186 47 47 2024

3 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 10 thôn Tú Nghĩa 0.40 466 326 93 23 23 2025

4 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 6 thôn Tú Cẩm 0.40 466 326 93 23 23 2025

II Xã Bình Định Bắc 2.143 1.500 429 107 107

1 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 3 đi tổ 7 thôn Đồng Dương 0.54 630 441 126 31 31 2024

2 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến từ kênh Chính đông đi ĐH 26 0.40 466 326 93 23 23 2024

3
Bê tông hóa GTNĐ Tuyến theo kênh chính đông từ nhà Cả Ninh 

đi ngõ Lê Khắc Bốn, tổ 4 thôn Xuân Thái
0.90 1.048 733 210 52 52 2025

III Xã Bình Định Nam 2.499 1.500 500 125 374

1
Bê tông hóa GTNĐ Tuyến ĐH 7 đi đồng Bà Sô; ĐH 7 đi đồng

Cây Trôi; ĐH 20 đi đồng Cồn Mối, thôn An Lộc
0.73 852 596 170 43 43 2024

2 Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 1, thôn Đồng Thanh Sơn 0.40 467 327 93 23 23 2024

3 Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 3 thôn Châu Xuân đi đồng Đá Sáo 0.30 349 244 70 17 17 2025

4
Bê tông hóa GTNT tuyến tổ 4; tuyến tổ 6 đi tổ 5, thôn Đồng

Thanh Sơn
0.71 831 332 166 42 291 2025

IV Xã Bình Chánh 3.210 1.500 642 321 747

PHỤ LỤC 1:

BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025 THUỘC TRÌNH NÔNG THÔN MỚI (NÂNG CAO)

(Kèm theo Tờ trình số:  74 /TTr-UBND ngày  05/3/2024 của UBND huyện Thăng Bình)

(ĐVT: Triệu đồng)
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1
Xây dựng trường mẫu giáo đạt chuẩn CSVC mức 2: Nâng câp 

phòng tin học trường mẫu giáo 
01 CT 600 420 120 60 0 2024

2 Bê tông hóa GTNT Tuyến nhà bà Trĩ đến kênh chính Phú Ninh 0.611 711 284 142 71 213 2024

3 Bê tông hóa GTNT Tuyến tổ 5 thôn Mỹ Trà 0.3 349 140 70 35 105 2024

4
Bê tông hóa GTNT tuyến ĐH 29 đến nhà ông minh tổ 1 thôn Ngũ 

Xã
0.27 314 126 63 31 94 2025

5 Bê tông hóa GTNT: Mở rộng ĐX 6 theo kênh N16 (mở rộng 1m) 1.6 621 248 124 62 186 2025

6
Bê tông hóa GTNT Tuyến từ kênh N16 qua nhà ông Lê Phát tổ 9 

Tú Trà
0.425 495 198 99 49 148 2025

7
Xây dựng cống thoát nước qua đường GT tuyến Cù Lao qua kênh 

N14B2 tổ 4 Ngũ Xã 
01 CT 120 84 24 12 0 2025

V Xã Bình Phú 2.857 2.000 571 143 143

Danh mục CT xã NTM nâng cao 2.143 1.500 429 107 107

1 Xây mới Nhà văn hóa thôn Đức An 01 CT 1.043 730 209 52 52 2024

2 Xây mới nhà văn hóa thôn Linh Cang 01 CT 1.100 770 220 55 55 2025

Danh mục CT xã NTM kiểu mẫu 714 500 143 36 36

3 Xây dựng sân thể thao trường THCS Lê Lợi 01 CT 714 500 143 36 36 2024

VI Xã Bình Đào 2.143 1.500 429 107 107

1 Nâng cấp hệ thống nước sạch Trà Đóa 1 và Trà Đóa 2 01 CT 1.062 743 212 53 53 2024

2

Nâng cấp sửa chữa Nhà Đa năng Trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai 1CT 150 105              30            8                  8 2024

3 Giao thông nội đồng tuyến Tổ 1, thôn Trà Đóa 1 0.175 204             143              41            10                             10 2024

4 Giao thông nội đồng tuyến Tổ 4, thôn Trà Đóa 1 0.225 262             183              52            13                13 2025

5 Giao thông nội đồng thôn Trà Đóa 2 0.10 116             81                23            6                  6 2025
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6 Giao thông nội đồng thôn Phước Long 0.30 349             244              70            17                17 2025

VII Xã Bình Triều 2.243 1.500 449 124 170

1

Bê tông hóa GTNĐ tuyến  từ nhà ông Thiện (tổ 16) đến giáp nhà 

ông Danh (tổ 19) thôn Phước Châu; tuyến  từ nhà ông Ngô Huynh 

(tổ 20) đến giáp nhà ông Dũng (tổ 20) thôn Phước Châu 

0.32 372 261 74 19 19 2024

2 Bê tông hóa GTNĐ tuyến dọc bờ đê thôn Vân Tây 0.301 350 245 70 18 18 2024

3

Bê tông hóa GTNĐ tuyến từ nhà ông Lê Anh đến nhà ông Huỳnh 

Viết Tín (tổ 6, thôn Hưng Mỹ) (Đoạn còn lại); tuyến từ nhà ông 

Qúy đến nhà ông Thảo (tổ 3, thôn Hưng Mỹ)

0.33 384 269 77 19 19 2024

4
Bê tông hóa GTNT tuyến từ nhà ông Dần tổ 9 đến giáp ngã ba gần 

nhà ông Trần Thịnh tổ 10, thôn Vân Tây
0.2 233 93 47 23 70 2025

5
Cống thoát nước qua đường GTNĐ (tuyến từ nhà bà Hương tổ 17 

đến giáp đường GTNT tổ 18, qua cánh đồng Một Cự)
01 CT 100 70 20 5 5 2025

6
Cống thoát nước qua đường GTNĐ (tuyến từ nhà ông Sang tổ 15 

đến giáp đường GTNT tổ 13, qua cánh đồng Sầm Cây Tre)
01 CT 100 70 20 5 5 2025

7 Xây mới tường rào nhà văn hóa thôn Hưng Mỹ 1 CT 200 140 40 10 10 2024

8
Hệ thống mương thoát nước thôn Hưng Mỹ (trước trường Ngô 

Quyền)
1 CT 100 70 20 5 5 2025

9
Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn: các hạng mục gắn với 

điểm trung chuyển rác thải
1 CT 253 177 51 13 13 2025

10 Nâng cấp chợ Được 1 CT 150 105 30 8 8 2025

VIII Xã Bình Giang 2.143 1.500 429 214 0

1
Đầu tư trường THCS Quang Trung đạt chuẩn mức 2 (Cải tạo sân 

trường, mương thoát nước và các hạng mục khác )
01 CT 1.093 765 219 109 0 2024
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2
Đầu tư trường TH Cao bá Quát, phân hiệu Bình Túy (nâng cấp sân 

thể thao và hạng mục khác)
01 CT 1.050 735 210 105 0 2025

IX Xã Bình An 2.143 1.500 429 214 0

1 Xây mới nhà văn hóa thôn An Dưỡng 01 CT 950 665 190 95 0 2024

2 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn An Thành 2 01 CT 243 170 49 24 0 2024

3 Xây mới nhà văn hóa thôn An Thái 01 CT 950 665 190 95 0 2025

X Xã Bình Quý 2.989 1.500 598 200 691

1 Mương thoát nước tổ 23, thôn Quý Phước 1CT 220 154 44 22 0 2024

2
Nâng cấp, sữa chữa tường rào, khu thể thao nhà văn hoá thôn Quý 

Xuân
1CT 500 350 100 50 0 2024

3
Nâng cấp, sữa chữa tường rào, cổng ngõ, khu thể thao nhà văn hoá 

thôn Quý Mỹ
1CT 295 207 59 30 0 2024

4 Bê tông hoá GTNT tuyến tổ 12 thôn Quý Thạnh 1 0.324 377 151 75 19 132 2024

5 Bê tông hoá GTNT tuyến tổ 14, 15 thôn Quý Mỹ 0.5 582 233 116 29 204 2025

6 Bê tông hoá GTNT tuyến tổ 21, thôn Quý Hương 0.25 291 116 58 15 102 2025

7 Bê tông hoá GTNT  tuyến tổ 6,8 thôn Quý Thạnh 2 0.622 724 290 145 36 253 2025

XI Xã Bình Trung 2.143 1.500 429 214 0

1 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 1 thôn Tứ Sơn 0.07 81 57 16 8 0 2024

2 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 2,  Tuyến tổ 3 thôn Vĩnh Xuân 0.562 654 458 131 65 0 2024

3 Sửa chữa Hội trường trung tâm Văn hóa xã 01 CT 500 350 100 50 0 2024

4 Bê tông hóa GTNĐ Tuyến tổ 2, Tuyến tổ 3 thôn Trà Long 0.78 908 636 182 91 0 2025

XII Xã Bình Sa 2.143 1.500 429 107 107
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1
Nâng cấp, sửa chữa công trình  cung cấp nước sinh hoạt tại thôn 

Tây Giang (mở rộng đường ống ra tổ 1, thôn Bình Trúc)
01 CT 230 161 46 12 12 2024

2 Xây mới nhà văn hoá thôn Tiên Đoả 01 CT 950 665 190 48 48 2024

3 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá Bình Trúc 01 CT 660 462 132 33 33 2025

4 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá thôn Tây Giang 01 CT 303 212 61 15 15 2025

XIII Xã Bình Phục 3.218 1.500 644 322 752

1
Bê tông hóa GTNT các tuyến đường thôn Bình Hiệp: Tuyến tổ 6, 

tổ 7, tổ 8
0.65 757 303 151 76 227 2024

2 Bê tông hóa GTNT tuyến Tổ 1A thôn Tất Viên 0.15 175 70 35 17 52 2024

3
Bê tông hóa GTNT các tuyến đường thôn Ngọc Sơn Tây: Tuyến tổ 

3, tổ 7 
0.7 815 326 163 81 244 2024

4 Nâng cấp tuyến GTNT Tuyến QL1A đi tổ 9 thôn Bình Hiệp 01 CT 762 305 152 76 229 2024

5 Xây dựng khu thể thao thôn Ngọc Sơn Đông 01 CT 140 98 28 14 0 2025

6
Cải tạo Nghĩa trang nhân dân (Mương thoát nước, đường nội bộ, 

Cổng Nghĩa trang)
01 CT 250 175 50 25 0 2025

7 Nâng cấp hệ thống điện nông thôn 01 CT 140 98 28 14 0 2025

8 Bê tông hóa tuyến kênh nội đồng tổ 4,5 thôn Tất Viên 0.20 180 126 36 18 0 2025
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